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1 Bộ điều khiển 

CU320-2DP, 6SL3040-

1MA00-0AA0, version: 

H; Firmware: V4.5; 

With: COMPACT 

FLASH CARD; 

Siemens

Bộ 1 25/05/25 23
Hộp giảm tốc 

cycloid 
Model: XLD7-35-Y11-ZP Cái 1 30/04/25

2 Biến tần 

Siemens 6SL3120-

1TE31-3AA3 

SINAMICS S120 

SINGLE MOTOR 

MODULE INPUT: DC 

600V OUTPUT: 3AC 

400V, 132A

cái 1 25/05/25 24
6206; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 20 15/03/25

3
Biến tần Sinamics 

S120 

Single motor module, 

6SL3120-1TE21-

8AA3, input DC 600V, 

output 3AC 400V, 

7.5KW-18A

cái 1 25/05/25 25
6208; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 40 15/03/25

4
Biến tần Sinamics 

G120 

POWER MODULE 

PM240, 6SL3224-

0BE27-5AA0, Input: 

3AC 380-480V 32A 

50/60Hz. Output: 3AC 

0-Input V, motor 

7.5/11KW

cái 1 25/05/25 26
6214; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 2 15/03/25

5 Biến tần Sinamics 

SINGLE MOTOR 

MODULE 6SL3120-

1TE24-5AA3, input 

600VDC, output 

400VAC, 45A

cái 1 25/05/25 27
6307; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 20 15/03/25

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 11 - 2025)
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6 Cánh bơm 

Model: P 250x200-

500B, cánh hở, vật liệu: 

SCS13

Cái 1 01/04/25 28
7310; tiếp xúc góc 40°, khe hở 

tiêu chuẩn
Vòng 14 15/03/25

7 Vòng bi 
6020 nắp chặn tiếp xúc 

2 bên khe hở C3
Vòng 2 15/04/25 29

22328, khe hở tiêu chuẩn, lỗ bôi 

trơn ngoài
Vòng 2 30/03/25

8 Vòng bi 
NU1020; khe hở C3, 

vòng cách đồng
Vòng 2 15/04/25 30 NUP 214, khe hở tiêu chuẩn Vòng 1 15/03/25

9 PLC Omron 

Type: CPM1A-40CDR-

A-V1,  Inputs:24; 

Outputs:16; SOURCE 

100-240VAC, 

50/60Hz, 60VA, 

24VDC 0.3A.

cái 1 15/04/25 31 NU308; khe hở tiêu chuẩn Vòng 3 15/03/25

10
Modul mở rộng PLC 

omron 
Type: CPM1A-40EDR Cái 2 15/04/25 32 Ly hợp một chiều GC-D30100 Cái 1 28/02/25

11 Vòng bi  NJ 1020 M1.C3 Cái 2 15/04/25 33 Vỏ bơm   Type: APP32-80 Cái 2 28/02/25

12 Vòng bi NU319; khe hở C3 Vòng 4 15/04/25 34 Vỏ bơm Type: D32-100 Cái 1 28/02/25

13

Bộ sao chép chương 

trình điều khiển từ xa 

cẩu trục 

3 nút ấn, sử dụng cho các 

dòng F21 F23 F24 

Telecrane, có chìa khóa 

từ và cáp kết nối.

Cái 1 15/04/25 35 Đĩa mài mòn 
Type: D32-100, seri: 100059011, 

Vật liệu: A747 CB7Cu-2(4E)
Cái 2 28/02/25

14 Vỏ bơm mono  B50 Cái 2 10/04/25 36
Màng bơm định 

lượng 
MC261PP (HSX: OBL) Cái 3 15/03/25

15 Sửa chữa biến tần 
Type: ACS800-01-

0011-7 +E200+K454
cái 1 26/03/25 37 Phớt chèn cơ khí 

DH16D050DIN-Q12Q12-VG1G1-

B12Q12V
Bộ 6 30/03/25

16 Sửa chữa biến tần bộ 2 26/03/25 38 Phớt chèn kín cơ khí  Type: SE2C-120-QXMG-306190 Bộ 1 30/03/25

17
Phớt chùi (Wiper 

seal) 

Part no: 229860, 

WIFC2-20x30x10,7-

TPE-U

Cái 10 02/05/25 39 Phớt chèn cơ khí YF54Z/53-OBVGG/OBVGG. Bộ 4 15/03/25

18

Bộ seal kit lắp cho 

standard cylinder 

DNC-63-...PPV-A 

Part no: 369198 Bộ 10 02/05/25 40 Phớt chèn cơ khí  M7N/35-G9-Q1Q1EGG Bộ 6 15/03/25

19

Bộ gioăng phớt làm 

kín cho xy lanh khí 

(Seal kit) 

Kit No. SCS-N-125K Bộ 6 02/05/25 41 Màng van điện từ 
C131600, ASCO 12mm,Vật liệu 

Nbr
Cái 10 02/05/25

20

Bộ gioăng phớt làm 

kín cho xy lanh khí 

(Seal kit) 

Kit No. SCS-N-140K Bộ 6 02/05/25 42 Màng van điện từ 
C131618, ASCO,15mm,Vật liệu 

Nbr
Cái 10 02/05/25
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21

Bộ gioăng phớt làm 

kín cho xy lanh khí 

(Seal kit) 

Kit No. SCS-N-200K Bộ 6 02/05/25 43 Màng van điện từ 
C131606,ASCO,20mm,Vật liệu 

Nbr
Cái 10 02/05/25

22
Cờ lê chuyên dụng 

tháo van hơi VIB 
SW55, 17-1-004505 Cái 1 02/05/25 44

Bộ gioăng phớt làm 

kín cho xy lanh khí 

(Seal kit) 

Kit No. CQ2B63-PS Bộ 10 02/05/25


